
PHỤ LỤC  

DANH MỤC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2021/QH15 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

COVID-19   

 

 

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

1. LUẬT, PHÁP LỆNH 

STT TÊN VĂN BẢN 

1.  Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 

2.  Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 

3.  Luật Dự trữ quốc gia năm 2012 

4.  Luật Giá 2012 

5.  Luật Đấu thầu 2013 

6.  Luật Dược 2016 

7.  Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp 
 

2. NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

STT TÊN VĂN BẢN 

1.  Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV 

2.  Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành 

Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 

3.  Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộiVề ban hành một số giải pháp nhằm 

hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 

4.  Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số 

cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 

5.  Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội 

6.  Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 năm, 

trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội 
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3. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

STT TÊN VĂN BẢN 

1.  Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch 

2.  Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược 

3.  Nghị quyết số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, 

chống dịch Covid-19 

4.  Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và 

tiền thuê đất năm 2021 

5.  Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 406/ NQ-UBTVQH15 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch 

COVID-19 

6.  Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 

12/2021/UBTVQH15 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ 

chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 

7.  Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ 

trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

8.  Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-

TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

 

4. THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ 

STT TÊN VĂN BẢN 

1.  Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật 

đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và  

2.  Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, 
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STT TÊN VĂN BẢN 

chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định 

chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

3.  Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo 

bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. 

4.  Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và 

Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. 

5.  Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2020/TT-BYT ngày 22/01/2020 và Thông tư số 23/2021/TT-BYT ngày 

09/12/2021. 

6.  Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 

7.  Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và 

hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp. 

8.  Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành. 

9.  Thông tư số 11/2021/TT-BYT ngày 19/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid – 

19 trong trường hợp cấp bách. 

10.  Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-

CoV-2. 

11.  Thông tư số 06/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 quy định danh mục và cấp số lưu hành trang thiết bị y tế phục vụ phòng, 

chống dịch Covid-19 trong trường hợp cấp bách 

5. THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH 

STT TÊN VĂN BẢN 

1.  Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/03/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng 

tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu 

ảnh hưởng do dịch Covid-19 

2.  Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/05/2020 của Bộ Tài chính quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ 

và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp 
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gây ra bởi virus Corona (COVID-19) 

3.  Thông tư 41/2021/TT-BTC ngày 2/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, 

quyết toán, công khai tài chính quỹ vắc-xin phòng COVID-19 Việt Nam 

4.  Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, 

tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

5.  Thông tư số 68/2021/TT-BTC ngày 6/8/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực 

thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

6.  Thông tư số 82/2021/TT-BTC ngày 30/09/2021 của Bộ Tài chính quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập 

khẩu chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng biển nơi thực hiện giãn 

cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch COVID-19 

7.  Thông tư số 121/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu 

phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch COVID-19 

 6. THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

STT TÊN VĂN BẢN 

1.  Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng 

chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

2.  Thông tư số 05/2020/TT-NHNN ngày 7/5/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với Ngân 

hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc 

thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

3.  Thông tư số 12/2020/TT-NHNN ngày 11/11/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 05/2020/TT-NHNN ngày 07/5/2020 quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết 

định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

4.  Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 2/4/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ 

khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 
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5.  Thông tư số 04/2021/TT-NHNN ngày 5/4/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức 

tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, 

giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh 

hưởng của đại dịch COVID-19 

6.  Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 7/9/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ 

khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

7.  Thông tư số 10/2021/TT-NHNN ngày 21/07/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với 

Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19 

 

II. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 

 

1. NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ 

STT TÊN VĂN BẢN 

1.  Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, 

chống dịch COVID-19. 

2.  Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 của Chính phủ Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5 năm 2021 về chế độ đặc 

thù trong phòng, chống dịch COVID-19 

3.  Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

4.  Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19 

5.  Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện 

phục vụ phòng chống dịch COVID-19 

6.  Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để 

thực hiện nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV. 

7.  Nghị quyết 97/NQ-CP ngày 28/8/2021 của Chính phủ Về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các 
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STT TÊN VĂN BẢN 

khách hàng sử dụng điện 

8.  Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 9/8/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh 

dịch COVID-19 

9.  Nghị quyết 106/NQ-CP ngày 11/9/2021 của Chính phủ về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ 

phòng, chống dịch COVID-19 

10.  Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị 

ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

11.   

12.  Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19 

13.  Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19. 

14.  Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 của Chính phủ điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách trong phòng 

chống dịch COVID-19 

15.  Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-

19. 

16.  Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển 

khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình 

17.  Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19. 

18.  Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2022 của Chính phủ về chuyển nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 đã giao 

dự toán năm 2021 cho Bộ Y tế chưa sử dụng hết sang năm 2022 sử dụng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 

19.  Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 12/7/2021 của Chính phủ về mua vắc xin của Spuntik: Mua 40 triệu liều vắc xin Spintik V 

20.  Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 14/8/2021 của Chính phủ về mua bổ sung vắc xin phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer 

21.  Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 20/9/2021 của Chính phủ về mua vắc xin phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm kỹ thuật 

di truyền và công nghệ sinh học Cu Ba sản xuất 

22.  Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 21/9/2021 của Chính phủ về mua vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn 

Sinopharm, Trung Quốc 

23.  Nghị quyết số 122/NQ-CP ngày 06/10/2021 của Chính phủ về mua vắc xin phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất của 

Chính phủ Hungary 
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24.  Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 05/2/2022 của Chính phủ về mua vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 

dưới 12 tuổi 

25.  Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/4/2022 của Chính phủ về vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi 

2. QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG DỊCH QUỐC GIA 

STT TÊN VĂN BẢN 

1.  Quyết định số 42/QĐ-BCĐ ngày 18/02/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành Kế 

hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

2.  Quyết định số 100/QĐ-BCĐ ngày 30/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc phê duyệt Kế 

hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19. 

3.  Quyết định số 2203/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ban hành 

“Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình”. 

4.  Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Hướng dẫn 

phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động. 

5.  Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban 

hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà 

hàng”. 

6.  Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban hành 

“Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư”. 

7.  Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban 

hành “Hướng dẫn hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại 

cộng đồng”. 

8.  Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban 

hành “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang”. 

9.  Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban hành 

“Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19”. 

10.  Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban 

hành “quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19”. 
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3. CHỈ THỊ, QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

STT TÊN VĂN BẢN 

1.  Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho 

sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 

2.  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch 

COVID-19. 

3.  Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19. 

4.  Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19. 

5.  Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trong tình hình mới. 

6.  Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung 

ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19 

7.  Quyết định số 456/QĐ-TTg ngày 3/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ 

quốc gia cho Bộ Quốc phòng để trang bị cho các đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 

8.  Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ 

trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

9.  Quyết định số 1257/QĐ-TTg ngày 17/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự 

trữ quốc gia hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương phòng, chống dịch COVID-19 

10.  Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 

11.  Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 29/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung 

ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19 

12.  Quyết định số 481/QĐ-TTg ngày 29/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tạm cấp kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 cho tỉnh Hải Dương 

13.  Quyết định số 507/QĐ-TTg ngày 31/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí mua và tiêm vắc xin phòng 

bệnh COVID-19 

14.  Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/05/2021 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 

15.  Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 27/05/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự 
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trữ quốc gia cho các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh và Bộ Y tế để phòng, chống dịch COVID-19 

16.  Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ 

trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

17.  Quyết định số 1164/QĐ-TTg ngày 13/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí cho Bộ Công an để phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 

18.  Quyết định số 1326/QĐ-TTg ngày 23/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí cho Bộ Quốc phòng để phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 

19.  Quyết định số 1376/QĐ-TTg ngày 01/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 

2021 của Bộ Y tế để phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 

20.  Quyết định số 1395/QĐ-TTg ngày 12/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí cho Bộ Quốc phòng để phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 (đợt 2) 

21.  Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 12/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia cho 

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 

22.  Quyết định số 1409/QĐ-TTg  ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 

các tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 

23.  Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 18/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 

các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 

24.  Quyết định số 1414/QĐ-TTg ngày 19/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí cho Bộ Công an để phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 (đợt 2) 

25.  Quyết định số 1426/QĐ-TTg ngày 24/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ 

quốc gia cho Bộ Quốc phòng để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 

26.  Quyết định số 1552/QĐ-TTg ngày 20/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong 

trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu đối với gói thầu mua vắc xin Abdala phòng COVID-19 do 

Trung tâm Kỹ thuật di truyền và Công nghệ sinh học Cu Ba sản xuất 

27.  Quyết định số 1601/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong 

trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu đối với gói thầu mua vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của 

Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc 

28.  Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 07/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong 

trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu đối với gói thầu mua vắc xin phòng COVID-19 do AstraZeneca 

sản xuất của Chính phủ Hungary. 
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29.  Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 3/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức 

dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19 

30.  Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi 

đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" 

31.  Quyết định 1470/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các 

tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 

32.  Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 11/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 

tỉnh Gia Lai để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 

33.  Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu 

nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

34.  Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với 

các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

35.  Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

36.  Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 3/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công 

nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 

37.  Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

38.  Quyết định số 2044/QĐ-TTg ngày 3/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 

các tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh, Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch 

COVID-19 

39.  Quyết định số 2257/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 cho tỉnh Hải Dương 

40.  Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, 

tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 

 

 

hungpt.v
pb1_Phan Tien

 H
ung_26/09/2022 15:13:18



11 

 

4. QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ 

STT TÊN VĂN BẢN 

1.  Quyết định số 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm 

phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona. 

2.  Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 Về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona (nCoV) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm năm 2007 

3.  Quyết định số 870/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 về việc hướng dẫn kỹ thuật tạm thời cho khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng 

khuẩn. 

4.  Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập 

trung phòng chống dịch COVID-19”. 

5.  Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 

phòng chống dịch COVID-19”. 

6.  Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người 

mắc COVID -19”. 

7.  Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế Ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn 

trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”. 

8.  Quyết định số 1282/QĐ-BYT ngày 21/03/2020 về việc Hướng dẫn tạm thời xét nghiệm Covid – 19. 

9.  Quyết định số 1444/QĐ-BYT ngày 29/3/2020 về việc hướng dẫn tạm thời về lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng 

chống dịch COVID-19. 

10.  Quyết định số 1462/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế 

trong phòng, chống dịch COVID-19”. 

11.  Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ Y tế Ban hành “Hướng dẫn Tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa 

bệnh trong phòng, chống dịch COVID-19”. 

12.  Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 về việc hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật, phân loại và lựa chọn bộ trang phục 

phòng, chống dịch Covid-19. 

13.  Quyết định số 53/QĐ-K2ĐT ngày 09/4/2020 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ban hành tài liệu đào tạo “Hướng dẫn 

cơ bản trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 dành cho sinh viên năm cuối các ngành: y khoa, 

điều dưỡng, y học dự phòng, xét nghiệm y học và y tế công cộng”. 

14.  Quyết định số 1719/QĐ-BYT ngày 15/4/2020 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh viêm đường hô 
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hấp do SARS-CoV-2 

15.  Quyết định số 1883/QĐ-BYT ngày 27/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn về thử nghiệm lâm sàng máy thở 

có xâm nhập phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

16.  Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về việc  Ban hành Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống 

dịch Covid-19. 

17.  Quyết định số 3659/QĐ-BYT ngày 21/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn nghiên cứu, thử nghiệm lâm 

sàng, đăng ký lưu hành, sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

18.  Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực 

hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19”. 

19.  Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế về việc “Ban hành Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng 

chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”. 

20.  Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm 

SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

21.  Quyết định số 2022/QĐ-BYT ngày 28/4/2021 ban hành “Hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi 

rút SARS-CoV-2”. 

22.  Quyết định số 2300/QĐ-BYT ngày 07/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Văn phòng Chương trình nghiên cứu chuyển 

giao công nghệ và sản xuất vắc xin phòng COVID-19. 

23.  Quyết định số 2301/QĐ-BYT ngày 07/5/2021 thành lập Ban chỉ đạo Chương trình nghiên cứu chuyển giao công nghệ và 

sản xuất vắc xin phòng COVID-19. 

24.  Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế 

và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

25.  Quyết định 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư 

tiêu hao và thuốc thiết yếu của các khu vực điều trị người bệnh COVID-19. 

26.  Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 về việc ban hành Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường 

hợp mắc bệnh COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp.  

27.  Quyết định số 3043/QĐ-BYT ngày 24/6/2021 Về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 toàn quốc. 

28.  Quyết định số 3092/QĐ-BYT ngày 25/6/2021 của Bộ Y tế triển khai thí điểm “Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch 

COVID-19 đối với người nhập cảnh”. 

29.  Quyết định số 3439/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 thành lập Tổ công tác đặc biệt về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phát triển 
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vắc xin phòng COVID-19. 

30.  Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống 

COVID-19”. 

31.  Quyết định số 3993/QĐ-BYT ngày 18/8/2021 về việc ban hành tạm thời quy định giám định pháp y tử thi có liên quan đến 

COVID-19 và việc tổ chức thực hiện 

32.  Công văn số 6810/BYT-K2ĐT ngày 19/8/2021 của Bộ Y tế gửi các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe đề nghị điều chỉnh 

kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 để huy động, tập trung tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

33.  Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong 

bối cảnh dịch COVID-19. 

34.  Quyết định số 4109/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời “Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho 

người nhiễm COVID-19 tại nhà”.  

35.  Quyết định số 4011/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-

19 theo mô hình tháp 3 tầng 

36.  Quyết định số 4158/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng ngừa ngân viên y tế có nguy 

cơ lây nhiễm COVID-19. 

37.  Quyết định số 4159/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện 

phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19. 

38.  Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn triển khai tổ chăm sóc người nhiễm 

COVID-19 tại cộng đồng. 

39.  Quyết định số 4377/QĐ-BYT ngày 11/9/2021 của Bộ Y tế ban hành sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của trạm y tế 

lưu động. 

40.  Quyết định số 5259/QĐ-BYT ngày 11/11/2021 ban hành “Hướng dẫn chuyên môn về xem xét tính an toàn và hiệu quả bảo 

vệ phục vụ đánh giá kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vắc xin phòng COVID-19 sản xuất trong nước”. 

41.  Quyết định số 1719/QĐ-BYT ngày 15/4/2020 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh viêm đường hô 

hấp do SARS-CoV-2 

42.  Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Trưởng Bộ Y tế Ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế 

thực hiện nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. 

43.  Quyết định số 1341/QĐ-BYT ngày 24/5/2022 ban hành Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân 

trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19. 
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5. CÔNG ĐIỆN, CÔNG VĂN CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA 

STT TÊN VĂN BẢN 

1.  Công văn số 1385/BCĐQG ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc rút kinh 

nghiệm tổ chức phân luồng; cách ly người nghỉ viêm đường hô hấp tại cơ sở y tế và gửi hình ảnh thực hiện thay thế Quyết 

định số 1226/QĐ-BYT ngày 17/5/2022 về việc ban hành hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét 

nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc COVID-19 trong cơ sở KCB 

2.  Công văn số 1738/CV-BCĐ ngày 30/3/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Hướng dẫn tạm thời 

cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 

3.  Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 hỗ trợ cho người 

nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm 

việc 

4.  Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Ban hành 

“Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao 

động” (đã có bản dịch tiếng Anh do tổ chức Y tế Thế giới WHO hỗ trợ) 

5.  Công văn số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tăng cường đảm bảo 

PCD COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc 

6.  Công điện số 1224/CĐ-BCĐ ngày 04/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tăng cường phòng, 

chống dịch COVID-19 cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 

7.  Công văn số 4675/CV-BCĐ ngày 01/9/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tăng cường công tác 

phòng, chống dịch COVID tại cơ sở cách ly y tế tập trung 

8.  Công văn số 3836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 Tăng cường phòng, 

chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp 

9.  Công điện số 628/CĐ-BCĐQG ngày 10/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc khẩn trương 

thực hiện giãn cách và tăng cường xét nghiệm tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, trường đại học và tuyến cuối. 

10.  Công văn số 4403/CV-BCĐ ngày 30/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 triển khai lắp đặt hệ 

thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng và UBND các 

tỉnh, TP trực thuộc Trung ương 

11.  Công văn số 5322/CV-BCĐ ngày 05/7/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về hướng dẫn chuyên 
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gia nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19. 

 

6. CÔNG ĐIỆN, CÔNG VĂN CỦA BỘ Y TẾ 

STT TÊN VĂN BẢN 

1.  Công văn số 829/BYT-MT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống COVID-19 đối 

với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa 

2.  Công văn số 369/BYT-TT-KT ngày 30/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường tuyên truyền, vận động phòng, chống bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do nCov 

3.  Công văn số 370/BYT-TT-KT ngày 30/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường tuyên truyền, vận động phòng, chống bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do nCov 

4.  Công văn số 371/BYT-TT-KT ngày 30/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường tuyên truyền, vận động phòng, chống bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do nCov 

5.  Công văn số 380/BYT-TT-KT ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường tuyên truyền, vận động phòng, chống bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do nCov 

6.  Công văn số 490/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của virus Corona (nCo-V) 

7.  Công văn số 573/BYT-TT-KT ngày 10/02/2020 của Bộ Y tế về việc hỗ trợ gửi tin nhắn phòng chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp chủng mới của vi rút Corona gây ra 

8.  Công văn số 624/BYT-MT ngày 12/02/2020 của Bộ Y tế xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy 

định 

9.  Công văn số 823/BYT-TT-KT ngày 13/02/2020 của Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống bệnh COVID-19 cho người điều 

khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối 

10.  Công văn số 642/BYT-TT-KT ngày 13/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường tuyên vận động phòng, chống bệnh viêm 

đường hô hấp cấp COVID-19 

11.  Công văn số 643/BYT-TT-KT ngày 13/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh viêm 

đường hô hấp cấp COVID-19 

12.  Công văn số 669/BYT-TT-KT ngày 14/02/2020 của Bộ Y tế về việc hỗ trợ gửi tin nhắn phòng chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp COVID-19 
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13.  Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong 

trường học, ký túc xá 

14.  Công văn số 947/BYT-TT-KT ngày 27/02/2020 của Bộ Y tế về việc hỗ trợ gửi tin nhắn phòng chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp COVID-19 

15.  Công văn số 1108/BYT-TT-KT ngày 06/3/2020 của Bộ Y tế về Tài liệu truyền thông phòng chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp COVID-19 cho khu cách ly y tế tập trung 

16.  Công văn số 1113/BYT-TT-KT ngày 06/3/2020 của Bộ Y tế về việc hỗ trợ gửi tin nhắn phòng chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp COVID-19 

17.  Công văn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, ký 

túc xá của người lao động 

18.  Công văn số 1244/BYT-MT ngày 13/3/2020 của Bộ Y tế Hướng dẫn xử trí Sốt, ho, khó thở trong trường học 

19.  Công văn số 230/K2ĐT-VP ngày 17/3/2020 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các 

cơ sở đào tạo nhân lực y tế bậc đại học, cao đẳng chỉ đạo khẩn trương tổ chức đào tạo cho sinh viên năm cuối các nội dung 

về phòng, chống dịch COVID-19 để sẵn sàng tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch. 

20.  Quyết định số 928/QĐ-BYT ngày 17/3/2020 của Bộ Y tế về thành lập Tổ giúp việc Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc 

gia phòng, chống dịch COVID-19 

21.  Công văn số 1357/BYT-MT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh COVID-19 dành cho người điều 

khiển và hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng 

22.  Công văn số 1360/BYT-MT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống bệnh COVID-19 cho 

người dân và cộng đồng 

23.  Công văn số 1501/ BYT-TT-KT ngày 23/3/2020 của Bộ Y tế về việc hỗ trợ gửi tin nhắn phòng chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp COVID-19 

24.  Công văn số 263/K2ĐT-ĐT ngày 24/3/2020 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các 

cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trình độ đại học, cao đẳng chỉ đạo các cơ sở giáo dục tham gia công tác phòng chống 

dịch COVID-19. 

25.  Công văn số 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế Hướng dẫn khử trùng và xử lý môi trường khi có bệnh nhân 

COVID-19 tại cộng đồng 

26.  Công văn số 1703/ BYT-TT-KT ngày 29/3/2020 của Bộ Y tế về việc Thực hiện truyền thông  phòng, chống dịch COVID-

19 

27.  Công văn số 1734/BYT-MT ngày 30/3/2020 của Bộ Y tế tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 
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28.  Công văn số 2208/BYT-TT-KT ngày 20/4/2020 của Bộ Y tế về việc hỗ trợ báo chí thực hiện công tác truyền thông phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 

29.  Công văn số 2234/BYT-MT ngày 21/4/2020 của Bộ Y tế triển khai phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục 

30.  Công văn số 2293/ BYT-TT-KT ngày 24/4/2020 của Bộ Y tế phối hợp hoạt động truyền thông phòng, chống dịch COVID-

19 (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) 

31.  Công văn số 2596/ BYT-TT-KT ngày 12/5/2020 của Bộ Y tế về nội dung truyền thông  phòng, chống dịch COVID-19 

(Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh) 

32.  Công văn số 2939/ BYT-TT-KT ngày 28/5/2020 của Bộ Y tế phối hợp truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 (Hội 

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) 

33.  Công văn số 4029/BYT-TT-KT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế tham gia chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 

34.  Công văn số 4100/BYT-TT-KT ngày 31/7/2020 của Bộ Y tế tôn vinh công trình, giải pháp sang tạo khoa học và công nghệ 

trong phòng chống dịch COVID-19 

35.  Công văn số 4106/BYT-TT-KT ngày 31/7/2020 của Bộ Y tế về việc phối hợp gửi tin nhắn phòng chống dịch COVID-19 

36.  Công văn số 744/K2ĐT-ĐT ngày 31/7/2020 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các 

cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trình độ đại học, cao đẳng chỉ đạo việc chuẩn bị và huy động các cơ sở đào tạo nhân lực 

y tế tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19 

37.  Công văn số 4144/BYT-TT-KT ngày 03/8/2020 về việc hỗ trợ gửi tin nhắn phòng chống dịch, bệnh COVID-19 

38.  Công văn số 4193/BYT-MT ngày 05/8/2020 của Bộ Y tế Tổ chức hoạt động mai táng đảm bảo PCD COVID-19 

39.  Công văn số 4200/BYT-TT-KT ngày 05/8/2020 của Bộ Y tế về việc hỗ trợ gửi tin nhắn phòng chống dịch, bệnh COVID-19 

40.  Công văn số 4210/BYT-TT-KT ngày 06/8/2020 của Bộ Y tế tham gia chiến dịch truyền thông phòng chống dịch COVID-19 

41.  Công văn số 4275/BYT-TT-KT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế về việc hỗ trợ gửi tin nhắn phòng chống dịch, bệnh COVID-19 

42.  Công văn số 4339/BYT-TT-KT ngày 14/8/2020 của Bộ Y tế về việc hỗ trợ gửi tin nhắn phòng chống dịch, bệnh COVID-19 

43.  Công văn số 4364/BYT-TT-KT ngày 17/8/2020 của Bộ Y tế về việc đề nghị hỗ trợ phóng viên tác nghiệp trong các cơ sở 

điều trị bệnh nhân COVID-19 

44.  Công văn số 4698/BYT-TT-KT ngày 03/9/2020 của Bộ Y tế về việc phối hợp truyền thông thông điệp 5K chung sống an 

toàn với đại dịch COVID-19 

45.  Công văn số 4702/BYT-TT-KT ngày 03/9/2020 của Bộ Y tế về việc truyền thông thông điệp 5K chung sống an toàn với đại 

dịch COVID-19 

46.  Công văn số 4709/BYT-TT-KT ngày 03/9/2020 của Bộ Y tế về việc hỗ trợ gửi tin nhắn phòng chống dịch, bệnh COVID-19 

hungpt.v
pb1_Phan Tien

 H
ung_26/09/2022 15:13:18



18 

 

STT TÊN VĂN BẢN 

47.  Công văn số 4752/BYT-MT ngày 07/9/2020 của Bộ Y tế Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo phòng, chống dịch 

COVID-19 với chuyên gia vào làm việc 

48.  Công văn số 6636/BYT-TT-KT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Triển 

lãm quốc tế chuyên ngành y dược lần thứ 27 

49.  Công văn số 6654/BYT-TT-KT ngày 02/12/2020 của Bộ Y tế về việc phối hợp gửi tin nhắn phòng chống dịch COVID-19 

50.  Công văn số 7295/BYT-TT-KT ngày 28/12/2020 của Bộ Y tế về việc phối hợp gửi tin nhắn phòng chống dịch COVID-19 

51.  Công văn số 379/BYT-TT-KT ngày 18/01/2021 của Bộ Y tế về việc phối hợp gửi tin nhắn khuyến cáo phòng chống dịch 

COVID-19 

52.  Công văn số 491/BYT-TT-KT ngày 21/01/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông y tế năm 

2021 

53.  Công văn số 703/BYT-TT-KT ngày 29/01/2021 của Bộ Y tế về việc hỗ trợ gửi tin nhắn khuyến cáo phòng chống dịch 

COVID-19 

54.  Công văn số 897/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi 

55.  Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn PCD COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa 

56.  Công văn số 1096/BYT-MT ngày 23/2/2021 của Bộ Y tế Tăng cường công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới tại 

nơi làm việc 

57.  Công văn số 1129/BYT-TT-KT ngày 25/02/2021 của Bộ Y tế về việc hỗ trợ gửi tin nhắn phòng chống dịch, bệnh COVID-

19 

58.  Công văn số 1213/BYT-TT-KT ngày 01/3/2021 của Bộ Y tế về việc truyền thông về Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ 

về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 

59.  Công văn số 1929/BYT-TT-KT ngày 22/3/2021 của Bộ Y tế về việc phối hợp định hướng truyền thông về vắc xin COVID-

19 

60.  Công văn số 2002/BYT-TT-KT 24/3/2021 của Bộ Y tế phối hợp định hướng truyền thông về vắc xin phòng  COVID-19 

61.  Công văn số 2265/BYT-TT-KT ngày 31/3/2021 của Bộ Y tế định hướng truyền thông khách quan, công bằng về thông tin 

COVID-19 tại Trung Quốc 

62.  Công văn số 2875/BYT-TT-KT ngày 15/4/2021 của Bộ Y tế xây dựng chuyên đề về vắc xin phòng  COVID-19 

63.  Công văn số 3100/BYT-BH ngày 20/4/2021 của Bộ Y tế về thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch COVID-19 

đề nghị sửa đổi, bổ sung về thanh toán chi phí xét nghiệm, chi phí khám chữa bệnh BHYT khi chuyển bệnh COVID-19 từ 

nhóm A sang nhóm B 

64.  Quyết định số 1980/QĐ-BYT ngày 23/4/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ poster an toàn tiêm chủng vắc xin phòng 
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COVID-19 tại Việt Nam 

65.  Công văn số 3473/BYT-TT-KT ngày 27/4/2021 về việc hỗ trợ gửi tin nhắn phòng chống dịch, bệnh COVID-19 

66.  Công văn số 3842/BYT-DP ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2.  

67.  Công văn số  3848/BYT-DP ngày 10/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trong tình hình mới 

68.  Công văn số 3978/BYT-MT ngày 14/5/2021 của Bộ Y tế Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất 

kinh doanh, khu công nghiệp 

69.  Công văn số 4033/BYT-TT-KT ngày 17/5/2021 của Bộ Y tế về việc hỗ trợ gửi tin nhắn phòng chống dịch, bệnh COVID-19 

nhân dịp bầu cử 

70.  Công văn số 4150/BYT-MT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở 

sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp 

71.  Công văn số 4155/BYT-TT-KT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế tăng cường truyền thông phòng chống dịch, bệnh COVID-19 

đến đồng bào vùng DTTS&MN 

72.  Công văn số 4191/BYT-TT-KT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế về việc phối hợp điều chỉnh công tác cung cấp thông tin cho 

báo chí về phòng, chống dịch COVID-19 

73.  Công văn số 4261/BYT-DP ngày 25/5/2021 Về việc mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch 

COVID-19 

74.  Công văn số 4262/BYT-TT-KT ngày 25/5/2021 của Bộ Y tế về việc lập danh sách khen thưởng nhà báo đã có thành tích 

xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19 

75.  Công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế Tăng cường, phòng chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng 

hóa 

76.  Công văn số 4352/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà 

máy, xí nghiệp 

77.  Công văn số 4433/BYT-QLD ngày 31/5/2021 của Bộ Y tế về tăng cường tiếp cận vắc xin phòng COVID-19 

78.  Công văn  số 4719/BYT-TT-KT ngày 14/6/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông cảnh báo về lừa đảo, giả mạo 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

79.  Công văn số 727/K2ĐT-ĐT ngày 16/6/2021 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo gửi các cơ sở đào tạo nhân lực y tế 

hướng dẫn triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. 

80.  Công văn số 5028/BYT-KHTC ngày 23/6/2021 hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 

khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám, chữa bệnh 
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81.  Công văn số 5015/BYT-MT ngày 23/6/2021 của Bộ Y tế Cách ly y tế đối với người đến từ vùng đang có dịch 

82.  Công văn số 5072/BYT-KCB ngày 24/6/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

83.  Công văn số 5152/BYT-MT ngày 27/6/2021 của Bộ Y tế thí điểm hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1 

84.  Công văn số 5374/BYT-K2ĐT ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế gửi các cơ sở đào tạo đào tạo nhân lực y tế đề nghị cử cán bộ, 

giảng viên, sinh viên tình nguyện hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. 

85.  Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế Tiếp nhận đối với người từ TP. Hồ Chí Minh về địa phương 

86.  Công văn số 836/K2ĐT-ĐT ngày 08/7/2021 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo gửi các cơ sở đào tạo nhân lực y tế 

chỉ đạo tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên tình nguyện hỗ trợ công tác 

phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. 

87.  Công văn số 5476/BYT-DP  ngày  09/7/2021 gửi UBND TP. Hồ Chí Minh  về việc thực hiện phòng chống dịch  trong thời 

gian áp dụng Chỉ thị 16/CTTTg tại TP. Hồ Chí Minh. 

88.  Công văn số 5479/BYT-MT ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế Triển khai ứng dụng quét mã QR code kết hợp khai báo y tế 

phòng, chống dịch COVID-19 

89.  Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế Mẫu kế hoạch PCD COVID-19 cho CSSXKD và mẫu cam kết 

PCD tại khu nhà trọ cho người lao động 

90.  Công văn số 5533/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với 

người từ TP. Hồ Chí Minh về địa phương 

91.  Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý 

điều trị bệnh nhân COVID-19 

92.  Công văn số 5679/BYT-MT ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế về việc tiếp tục quản lý xử lý vỏ lọ vắc xin COVID-19 

93.  Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế Xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng 

hóa 

94.  Công văn số 5796/BYT-TT-KT ngày 20/7/2021 của Bộ Y tế về việc hỗ trợ gửi tin nhắn phòng chống dịch, bệnh COVID-19 

95.  Công văn 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn PCD tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng 

Chỉ thị số 16/CT-TTg 

96.  Công văn số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021 của Bộ Y tế Vận chuyển hàng hóa (tiếp theo Công văn số 5753/BYT-MT ngày 

19/7/2021) 

97.  Công văn số 6006/BYT-TT-KT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 

truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 
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98.  Công văn số 6212/BYT-MT ngày 02/8/2021 của Bộ Y tế vệ sinh khử khuẩn phòng, chống COVID-19 

99.  Công văn số 6222/BYT-MT ngày 02/8/2021 của Bộ Y tế cách ly y tế đối với tổ bay của Việt Nam Airlines 

100.  Công văn số 6288/BYT-MT ngày 04/8/2021 của Bộ Y tế giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã 

tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 

101.  Công văn số 6377/BYT-TT-KT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế về việc hỗ trợ gửi tin nhắn phòng chống dịch, bệnh COVID-19 

102.  Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu 

vực có dịch COVID-19 

103.  Công văn số 6535/BYT-TT-KT ngày 11/8/2021 của Bộ Y tế về việc sử dụng tài liệu truyền thông về khám sàng lọc trước 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

104.  Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị 

105.  Công văn số 6974/BYT-TT-KT ngày 24/8/2021 của Bộ Y tế về tăng cường các hoạt động truyền thông 

106.  Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em 

107.  Công văn số 7027/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 

108.  Công văn số 7107/BYT-MT ngày 27/8/2021 của Bộ Y tế xử lý thi hài tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến tôn 

giáo, tín ngưỡng 

109.  Công văn số 7261/BYT-TT-KT ngày 01/9/2021 của Bộ Y tế giới thiệu phóng viên kênh VTC14 tác nghiệp tại các Trung 

tâm hồi sức bệnh nhân nặng COVID-19 tại TP.HCM 

110.  Công điện số 1305/CĐ-BYT ngày 02/09/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác xét nghiệm phòng, chống dịch 

COVID-19 

111.  Công văn 7301/BYT-AIDS ngày 03/9/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone về nhà trong thời gian thực 

hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ để phòng, chống dịch 

112.  Công văn số 7316/BYT-MT ngày 03/9/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch đối với lực lượng tham gia 

hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 

113.  Công văn số 7317/BYT-MT ngày 03/9/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch 

COVID-19 tại cấp xã 

114.  Công điện số 1346/CĐ-BYT ngày 08/9/2021 của Bộ Y tế về việc thần tốc xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 

115.  Công văn số 7455/BYT-TT-KT ngày 08/9/2021 của Bộ Y tế phối hợp thực hiện ghi hình phóng sự 

116.  Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ Y tế phê duyệt Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại 

cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” 

117.  Công văn số 7527/BYT-TT-KT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế gửi Kế hoạch truyền thông phòng COVID-19 của Tiểu ban 
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Truyền thông – Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 

118.  Công văn số 7700/BYT-TT-KT ngày 15/9/2021 của Bộ Y tế giới thiệu phóng viên Truyền hình nhân dân tác nghiệp tại các 

Trung tâm hồi sức bệnh nhân nặng COVID-19 tại TP.HCM 

119.  Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh 

120.  Công văn số 8399/BYT-MT ngày  06/10/2021 hướng dẫn áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19  trong đó có 

cách thức thực hiện xét  nghiệm, cách ly y tế đối với những  người dân di chuyển từ thành phố Hồ  Chí Minh, tỉnh Bình 

Dương, Đồng Nai,  Long An về địa phương 

121.  Công văn số 8987/BYT-TT-KT ngày 22/10/2021 của Bộ Y tế hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống 

dịch COVID-19” 

122.  Công văn số 9472/BYT-MT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính 

Phủ 

123.  Công văn số 9529/BYT-TT-KT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế phối hợp gửi tin nhắn về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 

124.  Công văn số 9765/BYT-TT-KT ngày 17/11/2021 của Bộ Y tế về việc cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 

125.  Công văn số 10388/BYT-TT-KT ngày 07/12/2021 của Bộ Y tế về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống 

đại dịch COVID-19 

126.  Công văn số 10613/BYT-TT-KT ngày 14/12/2021 của Bộ Y tế về việc cung cấp thông tin về công tác y tế 

127.  Công văn số 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã 

khỏi bệnh COVID-19 

128.  Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh 

129.  Công văn số 10943/BYT-MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người 

được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) 

130.  Công văn số 375/BYT-MT ngày 22/01/2022 của Bộ Y tế Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp 

Tết Nguyên đán 

131.  Công văn số 429/BYT-MT ngày 26/01/2022 của Bộ Y tế phòng, chống dịch đối với tổ bay trên các chuyến bay quốc tế 

132.  Công văn số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp 

tiếp xúc gần 

133.  Công văn 796/BYT-MT ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID -19 khi tổ 
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chức dạy học trực tiếp. 

134.  Công văn số 922/BYT-MT ngày 27/02/2022 của Bộ Y tế tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc COVID-

19 quản lý tại nhà. 

135.  Công văn 254/KCB-NV ngày 14/3/2022 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh triển khai Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với 

người mắc COVID-19 

136.  Công văn số 1265/BYT-DP ngày 15/3/2022 về việc phòng chống dịch cho người nhập cảnh 

 

7.  VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CỦA CÁC BỘ, NGÀNH KHÁC 

STT TÊN VĂN BẢN 

1.  
Quyết định số 623/QĐ-LĐTBXH ngày 29/5/2021 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội V/v hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm 

COVID-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 

2.  
Công văn số 5411/BCT-ĐTĐL ngày 6/9/2021 của Bộ Công thương về việc Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho 

các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 

3.  
Công văn số 4740/BKHĐT-QLĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý các vướng mắc trong mua sắm 

phòng, chống dịch 

4.  
Công văn số 5680/BKHĐT-QLĐT ngày 26/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ 

thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch COVID-19 

5.  
Công văn số 6144/BKHĐT-QLĐT ngày 13/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện pháp luật đấu thầu và các 

Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 

 

 

 

 

 

hungpt.v
pb1_Phan Tien

 H
ung_26/09/2022 15:13:18



24 

 

PHỤ LỤC 02 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRƯỚC CÁC TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ, DÀI 

HẠN CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 

 

STT Tên văn bản 
Cơ quan tham mưu 

xử lý 

Ghi chú 

I. BỘ LUẬT, LUẬT CỦA QUỐC HỘI 

1.  Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 Bộ Y tế Bộ Y tế đang tổng kết, đánh giá 

và xây dựng hồ sơ đề nghị 

2.  Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) Bộ Y tế  

3.  Luật Khám bệnh, chữa bệnh  Chính phủ đã trình  Quốc hội 

Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa 

đổi) cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 

Quốc hội khoá XV 

4.  Luật Dược năm 2016 Bộ Y tế Bộ Y tế đang xây dựng đề nghị 

xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Dược 

5.  Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) Bộ Tư pháp  

6.  Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012) Bộ Tư pháp  

7.  Luật Công chứng năm 2014 Bộ Tư pháp  
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8.  Bộ luật Hình sự năm 2015 Bộ Tư pháp  

9.  Luật Đấu giá tài sản năm 2016 Bộ Tư pháp  

10.  Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 

2020) 

Bộ Tư pháp  

11.  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2020) 

Bộ Tư pháp  

12.  Luật Công đoàn năm 2012 Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

 

13.  Luật Việc làm năm 2013 Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

 

14.  Bộ luật Lao động năm 2019 Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

 

15.  Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

 

16.  Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng năm 2020 

Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

 

17.  Luật Thương mại năm 2005 Bộ Công Thương  
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18.  Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 Bộ Công Thương  

19.  Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 Bộ Công Thương  

20.  Luật Thanh tra năm 2010 Thanh tra Chính phủ  

21.  Luật Khiếu nại năm 2011 Thanh tra Chính phủ  

22.  Luật Tố cáo năm 2018 Thanh tra Chính phủ  

23.  Luật Giá năm 2012 Bộ Tài chính Bộ Tài chính đang xây dựng 

Luật sửa đổi 

24.  Luật đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư  đang 

xây dựng Luật sửa đổi 

25.  Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2020) 

Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

 

26.  Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 Tòa án nhân dân tối 

cao  

 

 

II. PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

1.  Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000 Bộ Tư pháp  

2.  Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giới hạn số giờ 

làm thêm trong 01 tháng và số giờ làm thêm trong 01 năm theo 

quy định tại Điều 107 Bộ luật Lao động 

Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

Đã ban hành Nghị quyết số 

17/2022/UBTVQH15 ngày 

23/3/2022 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về số giờ làm thêm 

trong 01 năm, trong 01 tháng của 

người lao động trong bối cảnh 
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phòng, chống dịch COVID-19 

và phục hồi, phát triển kinh tế - 

xã hội 

III. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 

1.  Nghi định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ 

quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, 

viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập 

Bộ Y tế Bộ Y tế đang tiến hành sửa đổi 

2.  Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều 

của Luật Bảo hiểm y tế 

Bộ Y tế  

3.  Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 

Bộ Y tế Ngày 28/12/2021, Chính phủ 

ban hành Nghị định số 

124/2021/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành 

chính về an toàn thực phẩm và 

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực y tế.  

4.  Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược 

Bộ Y tế  
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5.  Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 

hiểm xã hội bắt buộc 

Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

 

6.  Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật 

Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động 

Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

 

7.  Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ 

quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho 

tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

 

8.  Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 

sửa đổi năm 2020 

Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

Ngày 30/12/2021, Chính phủ 

ban hành Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Pháp 

lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng 

9.  Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về 

tín dụng đầu tư của Nhà nước 

Bộ Tài chính  

10.  Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

Bộ Tài chính  

11.  Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về 

kinh doanh xăng dầu và các Thông tư hướng dẫn 

Bộ Công Thương Ngày 01/11/2021, Chính phủ 

ban hành Nghị định số 

95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
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sung một số điều của Nghị định 

số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 

tháng 9 năm 2014 của Chính phủ 

về kinh doanh xăng dầu 

12.  Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về 

các biện pháp phòng vệ thương mại 

Bộ Công Thương  

13.  Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương 

mại 

Bộ Công Thương  

14.  Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

quy định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại  

Bộ Tư pháp  

IV. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1.  Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc quy định  quy định một số chế độ phụ 

cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong 

các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch  

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và 

Bộ Tài chính 

 

2.  Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 về việc thực 

hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng 

lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (được sửa đổi, bổ 

sung bởi Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021) 

Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

 

V. VĂN BẢN KHÁC 

1.  Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Hội đồng Thẩm phán  
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ban hành hướng dẫn đối với các hành vi làm lây lan dịch bệnh 

nguy hiểm cho người và các hành vi vi phạm khác liên quan đến 

phòng, chống dịch bệnh 

Tòa án nhân dân tối 

cao 
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PHỤ LỤC 03 

DANH MỤC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG DỊCH SAU RÀ SOÁT 

ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH, ĐANG SOẠN THẢO ĐỂ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

II. NGHỊ ĐINH CHÍNH PHỦ 

TT Tên văn bản Ban hành mới Sửa đổi 

1 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ 

về quản lý trang thiết bị y tế 

 

 Thay thế Nghị định 

số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ về quản lý trang thiết bị y 

tế 

3 Nghị định số 124/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa 

đổi Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 

và Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực 

phẩm 

 

 Sửa đổi bổ sung Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP ngày 

28/9/2020 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực y tế và 

Nghị định số 115/2018/NĐ-

CP ngày 04/9/2018 của 

Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính về an 

toàn thực phẩm 

hungpt.v
pb1_Phan Tien

 H
ung_26/09/2022 15:13:18

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2016-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-2016-315449.aspx


32 

 

III. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

TT Tên văn bản Ban hành mới Sửa đổi 

4 Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy 

định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Y tế 

Ban hành mới  

 IV. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

TT Tên văn bản Ban hành mới Sửa đổi 

1 Thông tư 11/2021/TT-BYT ngày 19/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng Covid-19 

trong trường hợp cấp bách  

Ban hành mới  

2 Thông tư số 13/2021/TT-BYT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế 

phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp 

bách  

Ban hành mới  

3 Thông tư số 15/2021/TT-BYT ngày 24/9/2021 của Bộ Trưởng 

Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 15/2019/TT-

BYT ngày 11 tháng 7 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định việc đấu thầu thuốc 
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lập; 

 

tại các cơ sở y tế công lập; 

4 Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08/11/2021 của Bộ 

Trưởng Bộ Y tế quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS – 

Cov2 

Ban hành mới  

5 Thông tư số 17/2021/TT-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ 

Trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang 

thiết bị phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu 

Ban hành mới  

6 Thông tư số 19/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ 

Trưởng Bộ Y tế quy định mẫu báo cáo thực hiện Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý 

trang thiết bị y tế 

Ban hành mới  

7 Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ 

Trưởng Bộ Y tế quản lý chất thải trong phạm vi, khuẩn viên cơ 

sở y tế. 

 

 Thay thế Thông tư liên tịch 

số 58/2015/TTLT-BYT-

BTNMT ngày 31 tháng 12 

năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

quy định về quản lý chất thải 

y tế 

8 Thông tư số 21/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ  Thay thế Thông tư số 
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Trưởng Bộ Y tế quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng 02/2009/TT-BYT ngày 26 

tháng 5 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế hướng dẫn vệ 

sinh trong hoạt động mai táng 

và hỏa táng 

9 Thông tư số 22/2021/TT-BYT ngày 01/12/2021 của Bộ 

Trưởng Bộ Y tế quy định ngưng hiệu lực Thông tư số 

04/2021/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

bảo hiểm y tế theo định suất 

  

11 Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. 

Ban hành mới  

12 Thông tư số 30/2021/TT-BYT ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tếquy định hoạt động pha chế thuốc để điều trị trong các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Ban hành mới Bãi bỏ Khoản 3 Điều 4, Điều 

12 và Điều 18 Thông tư số 

22/2011/TT-BYT ngày 10 

tháng 6 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định tổ 

chức và hoạt động của khoa 

Dược bệnh viện kể từ ngày 

Thông tư này có hiệu lực thi 

hành 
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13 Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định công tác điều dưỡng trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

 Thay thế Thông tư số 

07/2011/TT-BYT ngày 26 

tháng 01 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế hướng dẫn 

công tác điều dưỡng về chăm 

sóc người bệnh trong bệnh 

viện 

14 Thông tư số 35/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 Thông tư 

số 30/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của bộ 

trưởng bộ y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi 

hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 

tháng 10 năm 2018 của chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế 

 

 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 

Điều 9 Thông tư 

số 30/2020/TT-BYT ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của bộ 

trưởng bộ y tế quy định chi 

tiết và hướng dẫn biện pháp 

thi hành một số điều của nghị 

định số 146/2018/NĐ-CP 

16 Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, 

thuốc cổ truyền 

 Thay thế Thông tư số 

13/2018/TT-BYT ngày 15 

tháng 5 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định chất 

lượng dược liệu, thuốc cổ 

truyền 
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17 Thông tư số 39/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

21/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược 

liệu 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 21/2018/TT-

BYT ngày 12 tháng 9 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ y tế 

quy định việc đăng ký lưu 

hành thuốc cổ truyền, dược 

liệu 

18 Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-

CoV-2. 

Ban hành mới  

19 Thông tư số 04/2022/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017, Thông tư 

số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc 

hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư 

số 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức 

điện tử. 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 52/2017/TT-

BYT ngày 29 tháng 12 năm 

2017, Thông tư 

số 18/2018/TT-BYT ngày 22 

tháng 8 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông 

tư số 52/2017/TT-BYT quy 

định về đơn thuốc và kê đơn 

thuốc hóa dược, sinh phẩm 
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 trong điều trị ngoại trú và 

Thông tư số 27/2021/TT-

BYT ngày 20 tháng 12 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc quy định kê đơn 

thuốc bằng hình thức điện tử. 

20 Thông tư số 05/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2022 của Bộ 

Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế 

Ban hành mới  

21 Thông tư số 06/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định danh mục và cấp số lưu hành trang thiết bị y 

tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp 

cấp bách 

Ban hành mới  

22 Thông tư số 07/2022/TT-BYT ngày 05/9/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định thuốc phải thử tương đương sinh học và các 

yêu cầu đối với hồ sơ báo cáo số liệu nghiên cứu tương đương 

sinh học trong đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam 

 Thay thế Thông tư số 

08/2010/TT-BYT ngày 26 

tháng 4 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn 

báo cáo số liệu nghiên cứu 

sinh khả dụng/tương đương 
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sinh học trong đăng ký thuốc 

23 Thông tư số 08/2022/TT-BYT ngày 05/9/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế  quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc 

 Thay thế Thông tư số 

32/2018/TT-BYT ngày 12 

tháng 11 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định việc 

đăng ký thuốc; Khoản 3 Điều 

1 Thông tư số 23/2021/TT-

BYT ngày 09 tháng 12 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

sửa đổi, bổ sung một số văn 

bản quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; 

Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 

29/2020/TT-BYT ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung và bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật do 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, 

liên tịch ban hành; Điểm h 

khoản 3 Điều 14 Thông tư số 

01/2018/TT-BYT ngày 18 

tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định ghi 

nhãn thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc và tờ hướng dẫn sử 
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dụng thuốc. 

24 Thông tư số 09/2022/TT-BYT ngày 09/9/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược 

liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế công lập 

 Thay thế Thông tư số 

31/2016/TT-BYT ngày 10 

tháng 8 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định chi 

tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua 

sắm dược liệu và vị thuốc cổ 

truyền tại cơ sở y tế 

 

 

hungpt.v
pb1_Phan Tien

 H
ung_26/09/2022 15:13:18



40 

 

PHỤ LỤC 04 

Nguồn lực dành cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện chuyển nguồn 

kinh phí chi sự nghiệp y tế theo quy định tại mục 3.2 Nghị quyết số 30/2021/QH15 

 

 1. Ngân sách Trung ương tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 năm 2021, 2022: 

 Năm 2021: Tổng nguồn lực bố trí năm 2021 khoảng 51,22 nghìn tỷ đồng, gồm: (i) dự 

phòng ngân sách trung ương (NSTW) năm 2021 sử dụng cho phòng, chống dịch 27,54 

nghìn tỷ đồng, gồm dự phòng dự toán đầu năm đã sử dụng cho phòng, chống dịch là 12,92 

nghìn tỷ đồng ; dự phòng được bổ sung từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của NSTW năm 

2021 là 14,62 nghìn tỷ đồng để chi cho công tác phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 

393/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; (ii) nguồn NSTW năm 2020 chuyển 

sang 13,337 nghìn tỷ đồng để mua vắc xin ; (iii) nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ 

người dân bị ảnh hưởng do dịch theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ được chuyển 

nguồn sang năm 2021 là 1,54 nghìn tỷ đồng ; (iv) Quỹ vắc xin đã huy động là 8,803 nghìn 

tỷ đồng từ các tổ chức và cá nhân . Ngoài ra, đã tiếp nhận từ vận động viện trợ, tài trợ bằng 

vắc xin trong năm 2021 là 95,08 triệu liều . 

 Đến hết năm 2021, tổng số kinh phí đã quyết định chi là 34,26 nghìn tỷ đồng, bao 

gồm: nguồn NSTW là 26,3 nghìn tỷ đồng , nguồn quỹ vắc xin gần 7,95 nghìn tỷ đồng ; 

trong đó: mua vắc xin và tiêm chủng là 15,514 nghìn tỷ đồng (bao gồm: NSTW là 7,574 

nghìn tỷ đồng; cấp từ Quỹ vắc xin là 7,95 nghìn tỷ đồng); bổ sung cho các Bộ kinh phí mua 

trang thiết bị y tế, sinh phẩm, vật tư phục vụ phòng chống dịch, phụ cấp đặc thù trong 

phòng, chống dịch là 9,83 nghìn tỷ đồng (gồm: Bộ Y tế 5,68 nghìn tỷ đồng , Bộ Quốc 

phòng gần 2,71 nghìn tỷ đồng và Bộ Công an 1,44 nghìn tỷ đồng); bổ sung cho Bộ Tài 

chính kinh phí mua gạo dự trữ quốc gia để xuất hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch là 

1,7 nghìn tỷ đồng ; hỗ trợ các địa phương kinh phí phòng, chống dịch, thực hiện các chính 

sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch theo các Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 

09/4/2020 và Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ là 7,21 nghìn tỷ đồng 

.  

 Sau khi trừ số đã sử dụng 34,26 nghìn tỷ đồng như trên, tổng nguồn lực của trung 

ương đến hết năm 2021 còn lại khoảng 16,96 nghìn tỷ đồng . Trong đó, 1.353 tỷ đồng được 

phép chuyển nguồn theo quy định gồm: 499 tỷ đồng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ 

người dân bị ảnh hưởng do dịch được chuyển nguồn theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của 

Chính phủ và 854 tỷ đồng Quỹ vắc xin phòng COVID-19. Ngày 22/5/2022, Chính phủ đã 

có Tờ trình số 15/TTr-CP trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép chuyển nguồn sang 

năm 2022 cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và kinh phí mua vắc-xin phòng 

COVID-19 đối với số kinh phí còn lại là 15.602 tỷ đồng . Ngày 14/6/2022, Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 521/NQ-UBTVQH15 về việc bổ sung dự toán thu 

NSNN năm 2021; phân bố, sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi và kinh phí còn 
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lại của NSTW năm 2021, trong đó Điều 3 cho phép chuyển nguồn 15.602 tỷ đồng sang năm 

2022 để tiếp tục thực hiện mua vắc xin, chi phòng, chống dịch COVID 19, bao gồm: (i) 

Kinh phí bổ sung từ nguồn tiết kiệm chi NSTW năm 2020 để mua vắc xin phòng COVID-

19 theo Nghị quyết số 1271/NQ-UBTVQH14 ngày 18/5/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội chưa sử dụng: 6.999 tỷ đồng và (ii) Dự phòng NSTW được bổ sung năm 2021 chi cho 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 393/NQ-UBTVQH15 ngày 

30/9/2021 của Ủy ban Thưởng vụ Quốc hội chưa sử dụng: 8,603 tỷ đồng. 

 Năm 2022: Nguồn dự phòng NSTW năm 2022 là 20.500 tỷ đồng. Số đã quyết định 

chi đến ngày 31/05/2022 là 1.000,1 tỷ đồng, trong đó chỉ hỗ trợ phòng, chống dịch và hỗ trợ 

người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 là 837,4 tỷ đồng . Nguồn dự phòng 

NSTW năm 2022 còn lại là 19.499,9 tỷ đồng. 

 Như vậy, nguồn dự phòng năm 2022 của NSTW (bao gồm cả số chuyển nguồn sang 

năm 2022) là 36.102 tỷ đồng. Trong đó, toàn bộ số chuyển nguồn 15.602 tỷ đồng là dành 

riêng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 (gồm cả kinh phí mua vắc-xin phòng 

COVID-19). 

 2. NSTW hỗ trợ cho ngân sách địa phương (NSĐP): 

 Số kinh phí NSTW đã bổ sung để hỗ trợ các địa phương năm 2021, năm 2022 theo 

các Nghị quyết của Chính phủ: 

 - Năm 2021, kinh phí hỗ trợ các địa phương thực hiện các chính sách phòng, chống 

dịch COVID-19, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh 

hưởng của đại dịch COVID-19 năm 2021 là 7.141,576 tỷ đồng, gồm: 

 (i) Kinh phí chế độ đặc thù theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020; Nghị 

quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09/02/2021 của 

Chính phủ là 2.708 tỷ đồng cho 43 địa phương. 

 (ii) Kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 

số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 là 1.041 tỷ 

đồng cho 51 địa phương. 

 (iii) Kinh phí hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Nghị quyết số 126/NQ-

CP ngày 08/10/2021 là 360 tỷ đồng cho 15 địa phương. 

 (iv) Hỗ trợ đặc thù riêng cho 04 địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức 

tạp và lan rộng với tổng số tiền là 3.032,576 tỷ đồng, gồm thành phố Hồ Chí Minh 2.000 tỷ 

đồng, tinh Đồng Nai 500 tỷ đồng, tỉnh Bình Dương 500 tỷ đồng, tỉnh Hải Dương 32,576 tỷ 

đồng. 

 - Năm 2022 (tính đến ngày 31/5/2022), kinh phí Bộ Tài chính hỗ trợ các địa phương 

thực hiện các chính sách phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ người lao động, người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khoảng 837 tỷ đồng . 
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PHỤ LỤC 05 

Các giải pháp miễn, giảm, gia hạn một số khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất cho 

các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 

 

 Kinh phí tiếp tục thực hiện các giải pháp miễn, giảm, gia hạn một số khoản thuế, phí, 

lệ phí và tiền thuê đất với quy mô khoảng 233 nghìn tỷ đồng, cụ thể:  

 - Theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15: Các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang 

áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% được giảm 2% thuế suất (còn 8%) đối với 

cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và giảm 20% mức tỷ 

lệ phần trăm khi thực hiện xuất hóa đơn đối với cơ sở kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh 

tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, trong đó có loại 

trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ; Thực hiện tính vào chi phí được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ 

chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 

2022.  

 Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 

28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của 

Quốc hội và áp dụng từ ngày 01/02/2022 đến hết năm 2022. Dự kiến việc thực hiện các 

chính sách nêu trên có thể giảm thu NSNN khoảng 51,4 nghìn tỷ đồng.  

 - Giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay để tiếp tục 

tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 

31/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Thời gian thực hiện từ 

01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022; dự kiến giảm thu NSNN khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng.  

 Chính phủ đã trình UBTVQH ban hành Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 

23/3/2022 để thực hiện giảm từ 50% - 70% mức thuế BVMT đối với các mặt hàng xăng, 

dầu, mỡ nhờn kể từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Dự kiến số tiền thuế BVMT 

giảm thu khoảng 24 nghìn tỷ đồng.  

 - Giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước kể từ ngày 

01/12/2021 đến hết ngày 31/05/2022 theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 

của Chính phủ. Dự kiến doanh nghiệp, người dân sẽ được giảm nghĩa vụ khoảng 7,3 nghìn 

tỷ đồng . 

 - Điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhiều nhóm mặt hàng để 

thúc đẩy hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp theo Nghị định số 101/2021/NĐ-

CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ, có hiệu lực áp dụng từ 31/12/2021. Dự kiến số giảm 

thu NSNN năm 2022 của việc điều chỉnh này khoảng 1,9 nghìn tỷ đồng.  
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 - Giảm mức thu 37 khoản phí, lệ phí theo Thông tư số 120/2021/TTBTC ngày 

24/12/2021 và áp dụng kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022. Dự kiến số tiền phí, 

lệ phí mà doanh nghiệp, người dân được giảm khoảng 900 tỷ đồng. 

 - Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá 

trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền thuê đất trong năm 2022 với quy mô tiền thuế, tiền 

thuê đất được gia hạn dự kiến khoảng 135 nghìn tỷ đồng. 

  Bộ Tài chính cũng đã hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc giảm 

tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022.  

 Để góp phần ổn định giá xăng dầu trong nước, kiềm chế lạm phát trước biến động giá 

xăng dầu thế giới tăng cao, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, trình UBTVQH ban hành Nghị 

quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 07/7/2022 về mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ 

nhờn, có hiệu lực từ ngày 11/7/2022. Theo đó mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn 

giảm về mức sàn trong khung thuế. Dự kiến số giảm thu khoảng 8 nghìn tỷ đồng. Bộ Tài 

chính cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 điều 

chỉnh giảm mức thuế suất thuế nhập 3 khẩu ưu đãi đối với xăng từ 20% xuống 10% nhằm 

đa dạng hóa nguồn cung, góp phần bình ổn thị trường trong nước. 
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  PHỤ LỤC 06 

Kết quả tiêm chủng tính đến hết ngày 11/9/2022 

 

Việt Nam đã triển khai tiêm được 258,7 triệu liều vắc xin phòng COVID-19.  

Tỷ lệ tiêm trên các nhóm đối tượng như sau: 

Đối tượng
1
 Mũi 1 Mũi 2 Mũi 3* Mũi 4** 

Người lớn (>=18 tuổi) 100% 100% 77,0% 78,0% 

Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi 100% 100% 55,2%  

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi 85,8% 57,6% -  

Ghi chú: (*) Mũi  nhắc lại lần 1 

       (**) Mũi nhắc lại lần 2: Tổng số đối tượng cần tiêm là 19.200.604 người. 

Như vậy, Việt Nam đã hoàn thành tiêm liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên và 

đang tích cực triển khai tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm mũi 4 cho các đối 

tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Từ khi 

triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến nay, Việt Nam luôn là quốc gia có 

tiến độ tiêm nhanh, có số liều vắc xin sử dụng và tỷ lệ bao phủ vắc xin cao trên thế giới: 

đứng thứ 9 thế giới về số liều vắc xin sử dụng
2
; Tỷ lệ tiêm liều cơ bản cho người từ 12 tuổi 

trở lên đạt xấp xỉ 100%; Tỷ lệ tiêm liều nhắc lại đứng thứ 8 thế giới
3
, cao gấp đôi tỷ lệ trung 

bình trên thế giới
4
; Số liều vắc xin phòng COVID-19 trung bình mỗi người dân nhận được 

là 2,6 liều (đứng thứ 5 thế giới
5
), trung bình của thế giới là 1,6 liều/ người

6
. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Do có sự di biến động dân cư (đặc biệt trong nhóm từ 18 tuổi trở lên) nên số lượng đối tượng được địa phương rà soát, 

cập nhật lại liên tục. Hiện tại, người trên 18 tuổi là 66.054.193; trẻ từ 12-17 tuổi là 8.673.181; trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi 

là 11.343.914. 
2
 Sau 8 quốc gia là Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Brazil, Indonesia, Pakistan, Bangladesh và Nhật Bản) 

3
 Sau 7 quốc gia là Chile, Brunei Darussalam, Singapore, Bhutan, Cuba, Italy và Iceland 

4
 Tỷ lệ trung bình trên thế giới là 28% 

5
 Sau 4 quốc gia là Cuba, Chile, Brunei Darussalam và Paula.  

6
 Thống kê của WHO tại trang https://COVID19.who.int/table 
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